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Trái Đất của chúng mình · Bài 29–30 (SGK tr. 126–133)

Tuần 34

Họ và tên: Lớp:
Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cô bác sĩ ở trạm y tế
Cô Hạnh là bác sĩ ở trạm y tế xã. Ngày ngày, cô khám bệnh, tiêm thuốc cho bà con. Có đêm mưa to, nghe tin một em bé sốt cao,
cô vội khoác áo mưa, xách túi thuốc đi ngay. Đường trơn, cô ngã mấy lần nhưng vẫn đến kịp. Cô ở lại chăm em bé suốt đêm. Nhờ
cô, em bé qua khỏi cơn sốt. Bà con trong xã ai cũng quý cô. Cô bảo: “Được thấy mọi người khoẻ mạnh là cô vui rồi.”

1. Cô Hạnh làm việc ở đâu? A Trường học B Trạm y tế C Bưu điện
2. Đêm mưa, cô đi đâu?

A Đến nhà em bé ốm B Về quê thăm bà C Ở lại trạm trực
3. Đường trơn, cô làm sao? A Quay về B Đi nhờ xe C Ngã mấy lần
4. Điều gì làm cô Hạnh vui?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tên riêng nước ngoài viết đúng

1. Tên một nhà bác học: A Ê-đi-xơn B Ê-Đi-Xơn
2. Tên một thành phố: A ma-ni-la B Ma-ni-la

3. Tên một bác sĩ: A Y-éc-xanh B y-éc-xanh

Bài 3: Luyện từ và câu: xếp các việc làm trong khung vào nhóm

trồng cây xả rác nhặt rác chặt phá rừng tiết kiệm nước đốt rác bừa bãi

1. Việc làm bảo vệ Trái Đất:

2. Việc làm gây hại cho Trái Đất:

Bài 4: Luyện từ và câu: chuyển câu kể thành câu cảm hoặc câu khiến

1. Bầu trời trong xanh. → (câu cảm)

2. Các bạn nhặt rác. → (câu khiến)

Bài 5: Luyện từ và câu: nối từ chỉ dạng địa hình với đặc điểm của nó

1. biển

2. núi

3. sông

4. đồi

a. cao, hùng vĩ

b. thấp, thoai thoải

c. rộng mênh mông, sóng vỗ

d. dài, nước chảy quanh co

Bài 6: Viết đoạn văn tả bức tranh

Viết đoạn văn (4–5 câu) tả một bức tranh em vẽ về Trái Đất.
Bức tranh vẽ những gì? Màu sắc ra sao? Hình ảnh nào em thích nhất? Bức tranh muốn nói điều gì?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 34

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Trạm y tế)
2. A (Đến nhà em bé ốm)
3. C (Ngã mấy lần)
4. Được thấy mọi người khoẻ mạnh.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tên riêng nước ngoài viết đúng

1. A (Ê-đi-xơn) 2. B (Ma-ni-la) 3. A (Y-éc-xanh)

Bài 3: Luyện từ và câu: xếp các việc làm trong khung vào nhóm

1. Việc làm bảo vệ Trái Đất: trồng cây, nhặt rác, tiết kiệm nước
2. Việc làm gây hại cho Trái Đất: xả rác, chặt phá rừng, đốt rác bừa bãi

Bài 4: Luyện từ và câu: chuyển câu kể thành câu cảm hoặc câu khiến

1. Bầu trời trong xanh. → (câu cảm) Bầu trời trong xanh quá!
2. Các bạn nhặt rác. → (câu khiến) Các bạn hãy nhặt rác đi!

Bài 5: Luyện từ và câu: nối từ chỉ dạng địa hình với đặc điểm của nó

1 – c 2 – a 3 – d 4 – b

Bài 6: Viết đoạn văn tả bức tranh

Gợi ý: Em vẽ Trái Đất như một quả bóng xanh giữa bầu trời đầy sao. Trên quả bóng có rừng cây, biển
xanh và những ngôi nhà nhỏ. Các bạn nhỏ nắm tay nhau quanh Trái Đất. Em thích nhất hình ảnh
những bàn tay nắm chặt. Bức tranh muốn nói: hãy cùng nhau giữ gìn Trái Đất.
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